
SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện

1
Ngô Thị 
Cẩm Linh

Quầy thuốc 
Duy Hưng

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Thôn Sơn 
Lợi, Xã Thọ 
Sơn,

Bù Đăng
1700/CCHN-
D-SYT-BP

28/02/2020
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2398/GPP
1199/ĐKKD

D-BP
0973864388

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 
và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

2
Hoàng Bích 
Hằng

Quầy thuốc 
Hoàng Bích 
Hằng

Quầy thuốc
Dược sĩ cao 
đẳng

Thôn 3, xã 
Bình Minh,

Bù Đăng
2313/CCHN-
D-SYT-BP

29/03/2023
Sở Y tỉnh 

Bình Phước
2399/GPP

1673/ĐKKD
D-BP

0987637072

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 
và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

3
Bùi Nguyễn 
Thị Vân Anh

Quầy thuốc 
Thiên Bảo

Quầy thuốc
Dược sĩ cao 
đẳng

Thôn xã, xã 
Bình Minh, 

Bù Đăng
2122/CCHN-
D-SYT-BP

08/09/2022
Sở Y tỉnh 

Bình Phước
2400/GPP

1674/ĐKKD
D-BP

0354818858

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 
và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

4
Phạm Thị 
Miền

Quầy thuốc 
Nhật Anh

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

SN 196, ấp 
9, xã Tân 
Lập, 

Đồng Phú
1558/CCHN-
D-SYT-BP

12/11/2018
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2401/GPP
1675/ĐKKD

D-BP
0987079786

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 
và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

  DANH SÁCH CÁC CỞ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN
 "THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC" - GPP ĐỢT 18/2023

            (kèm theo Quyết định số:              /QĐ -SYT ngày       /5/2023 của Sở Y tế)

Số ĐĐK SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanh
Số chứng 
chỉ hành 
nghề dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp Số GPPSTT
Tên người 
quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ
Địa chỉ

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện
Số ĐĐK SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanh

Số chứng 
chỉ hành 
nghề dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp Số GPPSTT
Tên người 
quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ
Địa chỉ

5
Lâm Ngọc 
Hạnh

Quầy thuốc 
Ngọc Hạnh

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Đội 2,ấp 4, 
xã Đồng 
Tâm, 

Đồng Phú
842/CCHN-
D-SYT-BP

21/9/2015
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2402/GPP
914/ĐKKDD

-BP
0989469306

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 
và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

6 Lê Đỗ Luyến
Quầy thuốc 
Thanh Trúc

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

Thôn Đăk 
Nung, xã 
Đăk Nhau, 

Bù Đăng
4975/CCHN-
D-SYT-BP

31/07/2018
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2403/GPP
1150/ĐKKD

D-BP
0967770188

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 
và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

7
Phạm Thị 
Hảo

Quầy thuốc 
Phạm Thị 
Hảo

Quầy thuốc
Dược sĩ cao 
đẳng

Thôn Đăk 
La, xã Đăk 
Nhau,

Bù Đăng
5369/CCHN-
D-SYT-HCM

03/12/2013
Sở Y tế 

thành phố 
Hồ Chí Minh

2404/GPP
1676/ĐKKD

D-BP
0977112657

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 
và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

8
Ngô Thị 
Hằng

Quầy thuốc 
Phúc An

Quầy thuốc
Dược sĩ cao 
đẳng

Thôn Đăk 
Liên, xã Đăk 
Nhau,

Bù Đăng
2075/CCHN-
D-SYT-BP

21/06/2022
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2405/GPP
1677/ĐKKD

D-BP
0386125011

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 
và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).

9
Hồ Thị 
Huyền Trang

Quầy thuốc 
Huyền Trang

Quầy thuốc
Dược sĩ 
trung học

ĐT 741, Kp. 
Bàu Ké, TT. 
Tân Phú,

Đồng Phú
1709/CCHN-
D-SYT-BP

19/03/2020
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2406/GPP
1137/ĐKKD

D-BP
0392857383

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 
và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 
kiện thường (Có bao gồm thuốc phải kiểm soát đặc 
biệt: thuốc độc; thuốc trong danh mục thuốc, dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành, lĩnh vực. Không bao gồm: thuốc dạng phối hợp 
có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có 
chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có 
chứa tiền chất).



SN, thôn, xã
Tp, thị xã, 

huyện
Số ĐĐK SĐT liên hệ Phạm vi kinh doanh

Số chứng 
chỉ hành 
nghề dược

Ngày cấp 
chứng chỉ

Nơi cấp Số GPPSTT
Tên người 
quản lý 
chuyên môn

Tên cơ sở Hình thức Trình Độ
Địa chỉ

10
Vương Lê 
Mai Thanh

Nhà thuốc 
Long Châu 
1251

Nhà thuốc
Dược sĩ đại 
học

Số 210, ĐT 
741, xã Tân 
Tiến, 

Đồng Phú
2053/CCHN-
D-SYT-BP

18/05/2022
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước

2407/GPP
1678/ĐKKD

D-BP
0966912177

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 
điều kiện lạnh 2 - 8ºC (Có bao gồm thuốc phải kiểm 
soát đặc biệt: thuốc trong danh mục thuốc,  dược chất 
thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 
ngành,  lĩnh vực; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp có chứa dược 
chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 
chất).
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